DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI ĐÃ HOÀN THÀNH VÀ ĐANG TRIỂN KHAI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
a. Các dự án đã hoàn thành
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Dự kiến thời gian hoàn thành

	
	
	
	
	Diện tích sử dụng đất (m2)
	Tầng cao
	Tổng số căn nhà ở

(căn)
	

	
	
	
	
	
	
	Liền kề thương mại

(Quỹ đất 20%)
	Căn hộ chung cư
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1. 
	Khu chung cư Đông Phát
	Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
	Công ty Cổ phần Sông Mã
	34.000
	21 tòa cao 05 tầng
	0
	1.120
	Năm 2004

	2. 
	Chung cư thu nhập thấp phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa
	Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa
	Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4
	9.263
	04 tòa cao 11 tầng
	0
	600
	Năm 2009

	3. 
	Khu chung cư thu nhập thấp tại Lô C5 thuộc Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa.
	Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD4
	5.500
	02 tòa cao 11 tầng
	0
	450
	Năm 2016

	4. 
	Chung cư thu nhập thấp tại Khu đô thị Xanh - Khu Nam trung tâm thành phố Thanh Hóa
	Phường Đông Vệ, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa
	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Phát triển hạ tầng Hợp Lực
	4.480
	02 tòa cao 15 tầng
	0
	448
	Năm 2018

	5. 
	Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Lễ Môn
	Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa
	Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Hóa
	3.715
	02 tòa cao 05 tầng
	0
	193
	Năm 2018

	6. 
	Khu nhà ở công nhân Công ty Delta
	Xã Hoằng Đồng, huyện Hoằng Hóa
	Công ty Cổ phần Dụng cụ thể thao Delta
	22.900
	01 tòa cao 07 tầng
	0
	163
	Năm 2018

	
	Tổng
	79.858
	
	
	2.974
	


b. Các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng
	TT
	Tên dự án
	Địa điểm xây dựng
	Chủ đầu tư
	Quy mô
	Dự kiến thời gian hoàn thành

	
	
	
	
	Diện tích sử dụng đất (m2)
	Tầng cao
	Tổng số căn nhà ở

(căn)
	

	
	
	
	
	
	
	Liền kề thương mại

(Quỹ đất 20%)
	Căn hộ chung cư
	

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)
	(9)

	1. 
	Chung cư thu nhập thấp tại Khu dân cư phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa
	Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa
	Công ty TNHH Tân Thành I 
	3.960
	03 tòa cao 11 tầng
	60
	390
	Năm 2020

	2. 
	Nhà ở xã hội tại số 81 Trường Thi, thành phố Thanh Hóa
	Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa
	Tổng Công ty Thương mại và Xây dựng Đông Bắc
	3.687
	01 tòa cao 13 tầng
	08
	281
	Năm 2020

	3. 
	Nhà ở xã hội tại phố Bào Ngoại
	Phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa
	Công ty Cổ phần thương mại -  Xây dựng 379
	10.847
	01 tòa cao 20 tầng
	30
	532
	Năm 2019

	4. 
	Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
	Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
	Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng & Phát triển hạ tầng Hợp Lực
	24.693
	03 tòa cao 15 tầng
	60
	900
	Năm 2024

	5. 
	Khu nhà ở xã hội AMC I 
	Phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa
	Công ty Cổ phần Phát triển AMC Toàn Cầu
	22.300
	03 tòa cao 15 tầng
	0
	900
	Năm 2022

	6. 
	Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
	Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
	Công ty TNHH Thương mại du lịch và xây dựng An Phú
	9.340
	02 tòa cao 15 tầng
	23
	450
	Năm 2023

	7. 
	Nhà ở xã hội kết hợp trường mầm non tư thục tại Khu đô thị Đông Hương
	Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa
	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển đô thị A&T Việt Nam
	4.915
	01 tòa cao 17 tầng
	11
	272
	Quý IV/2020

	8. 
	Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
	Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
	Công ty Cổ phần phát triển đô thị Bắc Miền Trung
	17.000
	03 tòa cao 09 tầng
	50
	300
	Năm 2023

	9. 
	Nhà ở xã hội tại phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa (Khu dân cư Tân Thành ECO3)
	Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh Hóa
	Công ty TNHH Tân Thành I
	16.995
	03 toà cao 15 tầng
	46
	630
	Năm 2023

	10. 
	Nhà ở xã hội tại khu dân cư Đông Nam, khu đô thị Đông Phát, thành phố Thanh Hóa
	Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa
	Liên danh Công ty CP đầu tư Xuân Phước và Công ty TNHH Tân Thành I
	14.772
	02 toà cao 15 tầng
	41
	180
	Năm 2022

	11. 
	Nhà ở xã hội dành cho công nhân tại khu vực phía Đông Khu công nghiệp Lễ Môn
	Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh Hóa
	Công ty TNHH Giầy Sunjade Việt Nam
	66.900
	08 toà cao 09 tầng
	0
	1.098
	Năm 2020

	12. 
	Nhà ở xã hội thuộc dự án Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa
	Phường Đông Hải, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa
	Công ty CP Đầu tư Tổ hợp thương mại Melinh Plaza Thanh Hóa
	1.542
	01 tòa cao 15 tầng
	0
	200
	Năm 2021

	13. 
	Nhà ở xã hội thuộc Dự án số 1 Khu đô thị mới trung tâm thành phố Thanh Hóa
	Phường Đông Hải, phường Đông Hương, TP Thanh Hóa
	Tập đoàn Vingroup - Công ty CP
	91.891
	16 tòa cao 09 tầng
	0
	3.000
	Năm 2022

	
	Tổng
	288.842
	
	329
	9.133
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